
  
 
 

 

BÁO BÀI - LỚP 8A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 8A 

(Tuần/week: 36 Từ ngày/From 13/04/2026 đến ngày/To 17/04/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Lâm Thị Thanh Tuyền 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

13/04/2026 

1 SHCN SHCN tuần 36  

2 English 
E8:PET listening & Speaking Practice 
E9: Revision for 2nd Semester  
Final Test 
E10: Revision for 2nd Semester  
Final Test 

 

3 English  

4  Âm nhạc 

Thường thức âm nhạc: - Thường thức 
âm nhạc: Nhạc sĩ Wolfgang Amadeus 
Mozart 
- Nghe nhạc: Chương III, Hành khúc 
Thổ Nhĩ Kỳ 
 

Mang bình nước, SGK, vở 
ghi 

5 Âm nhạc Nhạc cụ: Thực hành bài thực hành số 5  

6 GDĐP (STEAM PBL) Dự án "NutriHub" Mang TBĐT 

7 GDĐP (STEAM PBL) Dự án "NutriHub"  

8 Ngữ Văn 
Thực hành tiếng Việt B9 (tt) 
Ôn tập kiểu bài văn kể lại một chuyến đi 

 

9 Ngữ Văn  

Thứ Ba 
Tuesday 

14/04/2026 

1 KHTN Bài 39. Da và điều hoà thân nhiệt ở 
người  

2 Tin học - CN-KT Ôn tập kiểm tra Cuối HKII  

3 Tin học - CN-KT Ôn tập kiểm tra Cuối HKII  

4  English 
E8: Revision for the final exam 
E9: LISTENING TEST 
 Final 2nd Semester 
E10:  SPEAKING TEST Final 2nd 
Semester 

 

5 English  

6 KHTN Bài 39. Da và điều hoà thân nhiệt ở 
người  

7 KHTN Bài 40. Sinh sản ở người  



  
 
 

 

8 Ngữ Văn Ôn tập kiểm tra CKII  

9 GTS Dự án Giá trị Khiêm tốn (tiếp theo) Học sinh chuẩn bị giấy, bút, 
kéo. 

Thứ Tư 
Wednesday 
15/04/2026 

1 Toán 
Ôn tập kiểm tra CKII 

 

2 Toán  

3 Mỹ thuật Chủ đề: Chim Toucan Giấy, màu, bút chì, tẩy 

4  English (Expat) 
E8: ORAL FINAL 2ND SEMESTER EXAM 
E9: SPEAKING TEST Final 2nd 
Semester 
E10:  LISTENING TEST 
 Final 2nd Semester 
 

 

5 English (Expat)  

6 KHTN Bài 40. Sinh sản ở người  

7 LS&ĐL Chủ đề 1: Văn minh châu thổ sông 
Hồng và sông Cửu Long (Tiết 1)  

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

8 Đại sứ 
SH THEO CÂU LẠC BỘ ĐÃ ĐK 

 

9 Đại sứ  

Thứ Năm 
Thursday 

16/04/2026 

1 Math 

Review 

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng "Khan Academy" 
và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường 
cấp. 

2 Math 

Mang theo tablet có cài đặt 
ứng dụng "Khan Academy" 
và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường 
cấp. 

3 GDCD/KNS Chi tiêu – Lập kế hoạch chi tiêu  - Chuẩn bị giấy, bút , kéo. 

4  English (Expat) 
E8: LISTENING FINAL 2ND SEMESTER 
EXAM 
E9: Revision for 2nd Semester  
Final Test (Writing) 
E10:  Revision for 2nd Semester  
Final Test 

 

5 English (Expat)  

6 GDTC 

" -Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- Ôn kỹ thuật đánh thuận tay 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 



  
 
 

 

 

(forehand) 

7 GDTC - Luyện phản xạ đánh trả bóng đơn 
giản . 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

8 LS&ĐL Chủ đề 1: Văn minh châu thổ sông 
Hồng và sông Cửu Long (Tiết 2)  

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

9 LS&ĐL 
Chủ đề 2: Bảo vệ chủ quyền, các 
quyền và lợi ích hợp pháp của Việt 
Nam ở Biển Đông (Tiết 1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

Thứ Sáu 
Friday 

17/04/2026 

1 English (Expat) 
E8: ORAL FINAL 2ND SEMESTER 
EXAM BACK UP 
E9: Revision for 2nd Semester  
Final Test (Vocabulary) 
E10:  Revision for 2nd Semester  
Final Test 

 

2 English (Expat)  

3 Ngữ Văn Ôn tập kiểm tra CKII  

4  Toán 
Ôn tập kiểm tra CKII 

 

5 Toán  

6 Công nghệ Qui trình nghiên cứu khoa học 
Scientific procedure/method   

7 Công nghệ Qui trình nghiên cứu khoa học 
Scientific procedure/method   

8 HĐTN.HN 
SH TẠI LỚP 

 

9 HĐTN.HN  


